
TT Đơn vị Số tiền (VNĐ)

1 Nguyễn Văn Đức (Hà Nội) 300.000

2 Trường cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh 5.000.000

3 Không biết tên 3.000.000

4 Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh 5.000.000

5 Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh 5.000.000

6 Công ty CP xây lắp và TNĐ bắc miền Trung 1.000.000

7 Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng 10.000.000

8 Quỹ Vì người nghèo huyện Cẩm Xuyên 100.000.000

9 Hội chữ thập đỏ tỉnh 1.000.000

10 Trường Tiểu học Thạch Hạ 1.450.000

11 Trường Mầm non Hồng Lộc 1.500.000

12 Trường Mầm non Thụ Lộc 1.150.000

13 Hoàng Mạnh Trung chuyển tiền 5.000.000

14 Lê Thị Loan chuyển tiền 5.000.000

15 Trường THCS Mỹ Châu, Lộc Hà 2.350.000

16 Sở Tài chính Hà Tĩnh 16.700.000

17 Trần Thị Liên chuyển tiền 2.700.000

18 Trường THCS Tân Vịnh, Lộc Hà 2.450.000

19 Sở Tư pháp Hà Tĩnh 6.300.000

20 Trường Mầm non Thạch Kim 1.700.000

21 Viện kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh 3.000.000

22 Trường Mầm non Mai Phụ 1.150.000

23 Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 19.200.000

24 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh 19.300.000

25 Trường THCS Lê Văn Thiêm TP Hà Tĩnh 2.300.000

26 Lê Thị Kim Dung chuyển tiền 2.100.000

27 Trường Tiểu học Bình An 1.750.000

28 Trường Mầm non Ích Hậu 1.300.000

29 Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh 11.000.000

30 Nguyễn Thị Duyên chuyển tiển 1.550.000

31 Công an tỉnh Hà Tĩnh 10.000.000

32 Ủy ban MTTQ tỉnh 5.200.000

33 Trường THCS Thụ Hậu, Lộc Hà 2.550.000

34 Trường Tiểu học Thị trấn Lộc Hà 2.300.000

35 Quỹ Vì người nghèo Huyện Hương Sơn 110.970.000

45 Văn phòng HĐND tỉnh 5.000.000

46 Phan Văn Dũng chuyển tiền 300.000

47 Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh 10.000.000

48 Trường Tiểu học Thụ Lộc 1.200.000

49 Trường Tiểu học Thịnh Lộc 1.450.000

50 Sở Nông nghiệp và PTNT 3.600.000
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51 Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản 400.000

52 Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh 2.500.000

53 BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố 4.500.000

54 Trung tâm điều tra quy hoạch, thiết kế NNNT 1.700.000

55 Sở Công thương 3.000.000

56 Ban Dân vận Tỉnh ủy 5.376.000

57 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6.670.000

58 Lê Tùng Dương 300.000

59 Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh 1.700.000

60 Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh 8.470.000

61 Chi cục trồng trọt và BVTV 2.200.000

62 Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Tĩnh 166.000.000

63 Hội Liên hiệp phụ nữ 4.300.000

64 BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh 3.050.000

65 Nguyễn Đức Anh Cường 100.000

66 Hạt kiểm lâm Kỳ Anh 500.000

67 Hạt kiểm lâm Nghi Xuân 1.000.000

68 Hạt kiểm lâm Hồng Lĩnh 400.000

69 Hạt kiểm lâm Thạch Hà 550.000

70 Hạt kiểm lâm Hương Sơn 1.000.000

71 Quỹ Vì người nghèo huyện Đức Thọ 100.000.000

72 Hạt kiểm lâm Đức Thọ 250.000

73 Đội kiểm lâm cơ động Hà Tĩnh 1.500.000

74 Hạt kiểm lâm Can Lộc 450.000

75 Đào Hải Long 1.000.000

76 Quỹ Vì người nghèo huyện Nghi Xuân 100.000.000

77 Ủy ban MTTQ xã Hồng Lộc 5.000.000

78 Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà 600.000

79 Báo Hà Tĩnh 5.000.000

80 Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh 4.600.000

81 Hạt kiểm lâm TX 500.000

82 Văn phòng điều phối Nông thôn mới 1.600.000

83 Sở Xây dựng 3.000.000

84 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường NT 3.300.000

85 Quỹ Vì người nghèo huyện Hương Khê 101.300.000

86 Hạt kiểm lâm Cẩm Xuyên 1.500.000

87 BQl các cảng cá 1.050.000

88 Đài phát thanh truyền hình Hà Tĩnh 5.000.000

89 Quỹ Vì người nghèo huyện Kỳ Anh 105.600.000

90 Quỹ Vì người nghèo huyện Can Lộc 112.000.000

91 Nguyễn Hải Nguyệt 100.000

92 Công ty TNHH Sao Đại Dương 2.000.000

93 Cục Hải quan 3.000.000

94 Quỹ Vì người nghèo huyện Vũ Quang 100.000.000



95 Quỹ Vì người nghèo TX Hồng Lĩnh 100.000.000

96 BIDV chi nhánh Hà Tĩnh 5.000.000

97 Quỹ Vì người nghèo huyện Thạch Hà 158.930.000

98 Quỹ Vì người nghèo TX Kỳ Anh 111.890.000

99 Xã Mai Phụ, Lộc Hà 6.300.000

100 Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh 10.000.000

101 Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh 3.924.000

102 Trung tâm NCPT nấm và TN sinh vật 500.000

103 Cục thống kê 4.000.000

104 Quỹ Vì người nghèo huyện Lộc Hà 56.410.000

105 Hội nhà báo 1.100.000

106 Chi cục thủy sản 2.500.000

107 Cục thi hành án dân sự tỉnh 3.000.000

108 Hội liên hiệp văn học nghệ thuật 1.500.000

109 Chi cục phát triển nông thôn 1.500.000

110 Cục thuế Hà Tĩnh 31.100.000

111 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 5.000.000

112 Đảng ủy khối CCQ và DN 2.200.000

113 Chi cục chăn nuôi và thú y 2.500.000

114 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển 3.000.000

115 Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh 5.000.000

116 Công đoàn trường Đại học Hà Tĩnh 2.000.000

117 Sở Nội vụ 6.500.000

118 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 5.400.000

119 Sở Y tế 10.000.000

120 Trường cao đẳng y tế Hà Tĩnh 3.000.000

121 Sở Giao thông vận tải 8.100.000

122 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1.150.000

123 Trung tâm kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1.000.000

124 Trung tâm ứng dựng tiến bộ KHCN 1.000.000

125 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8.300.000

126 Liên minh hợp tác xã 3.000.000

127 Sở Giáo dục Đào tạo 9.000.000

128 Sở Khoa học và Công nghệ 2.650.000

129 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 8.000.000

130 Ban an toàn giao thông tỉnh 200.000

131 Sở Ngoại vụ 3.000.000

132 Ban quản lý dự án XD công trình giao thông 5.050.000

133 Ban Nội chính Tỉnh ủy 5.000.000

134 Công ty CP cảng quốc tế Lào - Việt 10.000.000

135 Công ty Điện lực Hà Tĩnh 20.000.000

136 Cục quản lý thị trường 3.650.000

Tổng cộng 1.895.240.000


